
Tuần Thứ Ngày Lớp Tiết

1 Đinh Thị Thủy Toán 82  Phương trình đường tròn 1 2 3-4 10N 2

2 Nguyễn Viết Kiên TD 58
Cầu Lông: phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi đập cầu thuận tay,

di chuyển ngang đập cầu thuận tay, trò chơi
1 2 14-4 10A 4

3 Lê Thị Yến Sử 44 Bài 14. Cộng  đồng các dân tộc Việt Nam 1 3 1-4 10M 1

4 Phạm Thị Bình KTPL 56 Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của CD về BVTQ (t1) 1 3 8-4 11N 3

5 Trần Quốc Hưởng QPAN 29 Kỹ thuật sử dụng lựu đạn 1 4 02-04 11B 2

6 Vũ Thị Dụ Văn 88 Bài 8: Sự sống và cái chết 1 4 2-4 10N 2

7 Hà Thị Thu Hà Lí 58 Ôn tập 1 4 02-04 12B 3

8 Lê Thị Ngân TD 57 Bóng rổ 1 5 10-4 12H 2

9 Trịnh Thị Ngọc Minh Văn 87 Bài 8: Dữ liệu của văn bản thông tin ( phần Viết - tiết 1) 1 5 3-4 12M 2

10 Traabf Thị Thu Hường Anh 84 Unit 9: Protecting the environment - Lesson 1 1 5 3-4 11B 2

11 Hoàng Thị Lan Tin 54 Kiểu dữ liệu xâu - Xử lý xâu kí tự 1 5 3-4 10N 3

12 Phạm Thị Thảo Hóa 53 Ancohol 1 5 3-4 11C 4

13 Nguyễn Thị Lan Sinh 55 Quần xã sinh vật 1 6 4-4 12A 3

14 Nguyễn Ngọc Thanh TD 52 Bóng rổ: ôn kỹ thuật chuyền bắt bóng 1 6 4-4 10E 4

1 Nguyễn Chu Hoàng Minh Hóa 63 Acid carboxylic 2 2 7/4 11A 3

2 Phạm Công Hoan Toán 86 Phương trình mặt cầu 2 2 7-4 12A 4

3 Phạm Thị Sơn CN 57 Quy trình thiết kế kĩ thuật (T2) 2 3 15/4 10D 4

4 Điền Thị Vũ Sinh 56 Sinh trưởng và phát triển ở động vật 2 4 09-04 11C 3

5 Phạm Văn Hùng Sử 44 Các dân tộc trên đất nước Việt Nam 2 4 9-4 10G 4
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6 Phan Thị Như Địa 53 Địa lí ngành công nghiệp 2 5 10-3 10M 2

7 Nguyễn Thị Hải Yến Anh 88 Unit 9 - Lesson 5 - Listening 2 5 10-4 10B 2

8 Đinh Xuân Phúc Lý 58 Điện trở, định luật Ôm 2 5 10-4 11A 3

9 Nguyễn Thị Hiền Văn 86 Thực hành Tiếng Việt 2 5 10-4 10M 4

10 Nguyễn Văn Phượng TD- QP 48 Kỹ thuật phát bóng, kỹ thuật đập bóng 2 6 11/4 10C 3

11 Nguyễn Ngọc Thanh TD- QP 56 Bóng rổ: ôn kỹ thuật chuyền... 2 6 11/4 10E 4

1 Đinh Thị Thu Huế Toán 86 Công thức cộng xác suất 3 2 14/4 11H 2

2 Bùi Thanh Tùng TD- QP 56 Bóng rổ 3 3 15/4 10B 1

3 Đinh Thị Tuyết Dung Hóa 60 Hợp chất carbonyl 3 3 15/4 11B 3

4  Tạ Thị Quyên Lý 61 Động học của chuyển động tròn đều￼ 3 3 15-4 11K 4

5 Bùi Hoàng Hiệp KTPL 58

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được PL 

bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 

của CD

3 3 15-4 11M 4

6 Nguyễn Thị Thu Anh 86 Unit 9 - Lesson 3 - Reading 3 5 17-4 11M 2

7 Nguyễn Thị Hiền Tin 58 Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình 3 5 17/3 10B 3

8 Quach Thị Thảo Sử 38 Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông  ( thế kỉ XV). 3 5 17-4 11A 3

1 Đỗ Thị Dịu Hóa 59 Nhóm Halogen 4 4 23/4 10B 4

2 Đỗ Thị Thanh Phương Sử 51 thực hành 4 5 23-4 12M 2

3 Trần Thị Tú Linh Anh 92 Unit 10 - Lesson 1 - Getting started 4 5 25-4 10D 3

4 Đinh Thị Thanh Bình Văn 97 Giải thích nghĩa của từ 4 5 24-4 11K 4

5 Bùi Thanh Tùng TD- QP 58 Cầu lông 4 6 25/4 10M 1

6 Nguyễn Thị Vân Anh CN 60 Các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thiết kế kĩ thuật 4 6 25/4 10C 4
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